Phân công cung cấp danh mục tài liệu, số liệu phục vụ
lập Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
(Huyện …..)

A. Các tài liệu để đánh giá điều kiện tự nhiên
1. [bookmark: _Toc5196173]Khí hậu	
2. [bookmark: _Toc5196174]Địa hình (Địa hình của huyện chia thành bao nhiêu vùng chính,…) 
3. [bookmark: _Toc5196175]Tài nguyên (Tài nguyên đất; Tài nguyên rừng;Tài nguyên nước: 
4. [bookmark: _Toc5196176]Thuỷ văn (sông ngòi, hệ thống tưới tiêu, trạm bơm....)
5. [bookmark: _Toc5196177]Địa chất công trình
B. Tài liệu, số liệu về quy hoạch xây dựng, kinh tế, xã hội (thuyết minh, bản vẽ, file)
· Tài liệu chung:
1. Báo cáo chính trị, Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2016 – 2020 và 2020 - 2025.
2. Báo cáo tổng kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện hàng năm từ 2010 đến 2020 (Báo cáo tổng hợp của UBND huyện, báo cáo của các ngành chuyên môn: Địa chính, Tài chính, Nông nghiệp, Tài nguyên - môi trường, Ytế, Giáo dục, Văn hóa,…
3. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện (nếu có).
4. Quyết toán thu chi ngân sách huyện năm 2010, 2015, 2019 hoặc 2020; Báo cáo tình hình thực hiện các dự án phát triển trên địa bàn huyện.
5. Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020.
6. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
· Các tài liệu liên quan đến Quy hoạch; các dự án ưu tiên đầu tư; hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn:
7. Các đồ án quy hoạch xây dựng, Quy hoạch đô thị; 
8. Danh mục các dự án đầu tư và ưu tiên đầu tư trên địa bàn huyện:
- Các dự án đang triển khai
- Các dự án chưa triển khai
- Các tài liệu đánh giá hiện trạng liên quan đến đầu tư
9. Tình hình triển khai các dự án, đề án quy hoạch, thực hiện quy hoạch
- Đề án Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện;
- Đề án Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng 
- Đề án cũng các dự án về dân cư, thương mại và hạ tầng kỹ thuật 
- Đề án Điều chỉnh Quy hoạch chung 
- Các đề án Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới các xã 
- Các đề án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các điểm dân cư, các khu, cụm công nghiệp khác. 
- Một số Quy hoạch vùng lân cận khác có liên quan trực tiếp tới huyện đã và đang được triển khai.
10. Quy hoạch các xã nông thôn mới; Báo cáo tình hình thực hiện nông thôn mới của các xã hàng năm và giai đoạn 2015 - 2020.
11. Các dự án phát triển các khu đô thị mới, các khu công nghiệp, các khu du lịch. 
12. Tình hình phân bố dân cư và tình hình đô thị hoá: Phân bố dân cư; Mật độ dân số; Tỷ lệ độ thị hoá; Tốc độ đô thị hoá,....
13. [bookmark: _Toc453848511][bookmark: _Toc453848509][bookmark: _Toc453848510][bookmark: _Toc453848185][bookmark: _Toc453848512]Thực trạng phát triển hệ thống đô thị:  Quy mô các đô thị; Chất lượng đô thị; Quản lý đô thị; Mô hình phát triển và phân bố hệ thống đô thị (Phân loại hệ thống đô thị về thị trấn, thị tứ)….
14. [bookmark: _Toc5196190]Thực trạng phát triển dân cư nông thôn…
15. Hiện trạng và dự kiến phân bố dân cư Huyện.
· Các tài liệu để đánh giá hiện trạng sử dụng và quản lý đất đai
16. Thống kê, kiểm kê đất đai của Huyện năm 2014 (bản đồ hiện trạng và file excel) đến cấp xã; 
17. Thống kê, kiểm kê đất đai của Huyện năm 2019 (Thuyết minh, bản đồ hiện trạng và file biểu số liệu) đến cấp xã; Thống kê đất đai năm 2020 đến cấp xã (nếu có). Hiện trạng sử dụng đất huyện năm 2019, Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện.
18. Các loại đất cần đánh giá:
+  Đất loại I: Đất có khả năng phát triển xây dựng thuận lợi.
+  Đất loại II: Đất xây dựng ít thuận lợi.
+  Đất  Loại III: Đất xây dựng không thuận lợi.
+  Đất  Loại IV: Đất cấm xây dựng.
[bookmark: _Toc16574446]- Chỉ tiêu đánh giá đất có khả năng phát triển xây dựng và Bảng đánh giá đất xây dựng: (Đất xây dựng được đánh giá theo tiêu chí tổng hợp trên cơ sở độ dốc địa hình, tình trạng ngập lụt, hành lang an toàn lưới điện cao thế, hành lang đê điều... Theo tiêu chuẩn TCVN 4449-1987).
· Các tài liệu để đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội huyện
19. Niên giám thống kê huyện từ năm 2010 đến 2019.
20. Các tài liệu để đánh giá thực trạng Kinh tế:
· [bookmark: _Toc305164221][bookmark: _Toc185495866][bookmark: _Toc311705361][bookmark: _Toc5196181]Tăng trưởng kinh tế
· Cơ cấu kinh tế toàn vùng
· [bookmark: _Toc449174552][bookmark: _Toc5196182]Công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp
· [bookmark: _Toc305164225][bookmark: _Toc185495870][bookmark: _Toc311705365][bookmark: _Toc449174553][bookmark: _Toc5196183][bookmark: _Toc305164226][bookmark: _Toc185495871][bookmark: _Toc311705366][bookmark: _Toc449174554][bookmark: _Toc5196184][bookmark: _Toc16086909]Thương mại - Dịch vụ
· [bookmark: _Toc5196185]Du lịch (Các điểm di tích, văn hóa; hạ tầng du lịch, tuyến du lịch,...) trên địa bàn huyện 
· Nông, lâm nghiệp: 
+ Tình hình sản xuất: Về trồng trọt; Về chăn nuôi: Về thủy sản; Về lâm nghiệp và hoạt động kiểm lâm; Tổ chức quản lý sản xuất và tiêu thụ sản phẩm,... 
+ Các tài liệu liên quan khác: Về dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu;  Hợp tác xã nông nghiệp; Tổ hợp tác; Về kinh tế trang trại; Kinh tế hộ,.. 
21. Hiện trạng, quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp: Chú ý các vùng chuyên canh trồng trọt như rau xanh, cây ăn quả, cây công nghiệp, lúa cao sản vv..., các khu chăn nuôi có quy mô diện tích lớn, giá trị kinh tế cao. Các sản phẩm nông nghiệp chế biến đặc sắc của địa phương (phân bố vùng sản xuất, tình hình phát triển,…)
22. Công nghiệp, TTCN: Tên khu, cụm công nghiệp, vị trí, diện tích, tính chất, dự kiến giai đoạn phát triển vv... có cập nhật bổ sung. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp hoặc làng nghề truyền thống (tình hình phát triển, phân bố sản xuất,…)
23. Các tài liệu đánh giá hiện trạng dân số - lao động
· [bookmark: _Toc16574437][bookmark: _Toc16574438]Hiện trạng dân số: Bảng hiện trạng dân số huyện và Bảng biến động dân số 201o – 2015; 2016-2020,... 
· Các tài liệu khác liên quan (nếu có).
· Các tài liệu liên quan đến lĩnh vực Văn hóa – Thể dục thể thao:
24. Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của các huyện về phát triển du lịch, văn hóa, thể thao.
25. Các đề án/Chuyên đề về phát triển du lịch, văn hóa, thể thao của huyện
26. Báo cáo hàng năm của phòng Văn hóa và Thông tin  về tình hình hoạt động du lịch, văn hóa, thể dục thể thao huyện từ 2010-2020
27. Tình hình các dự án đầu tư về du lịch, văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện
28. Thống kê tổ chức bố máy cấp huyện:
Phòng văn hóa thông tin: Nhân sự, trình độ
Trung tâm văn hóa - thể thao huyện: Nhân sự, trình độ
Trung tâm thể dục thể thao huyện: Nhân sự, trình độ
29. Tài liệu giới thiệu về tiềm năng du lịch, văn hóa của huyện
30. Du lịch, vui chơi giải trí: Hiện trạng và định hướng phát triển du lịch tới  2020 và sau 2020, các dự kiến hình thành các điểm, vùng, tuyến du lịch, chú ý các thông số cơ bản: Tên khu, vùng du lịch, quy mô đất, tính chất khu du lịch, các dự kiến phát triển vv... Thống kê số lượng khách du lịch (trong nước và quốc tế) đến địa phương, số lượng buồng phòng lưu trú, thời gian du lịch cao điểm,….Các điểm du lịch hiện nay hoặc có tiềm năng phát triển
31. Danh mục cơ sở lưu trú, cơ sở vui chơi  giải trí, cơ sở spa, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn của huyện (Tên công trình; Vị trí xây dựng; Quy mô diện tích đất, diện tích sàn, buồng phòng; Thời điểm vận hành).
32. Danh mục các lễ hội truyền thống của huyện
33. Danh mục các các di tích trên địa bàn  huyện
34. Thống kê hệ thống thư viện các cấp huyện qua các năm 2010-2020 trên địa bàn huyện (Tên công trình; Vị trí xây dựng; Quy mô diện tích đất, diện tích sàn, số chỗ ngồi…; Thời điểm vận hành).. Tỷ lệ cấp xã có thư viện trong tổng số xã huyện.
35. Thống kê trung tâm văn hóa/ Trung tâm Văn hóa-Thể thao hoặc nhà văn hóa cấp huyện qua các năm 2010-2020  (Tổng số cơ sở; (Tên công trình; Vị trí xây dựng; Quy mô diện tích đất, diện tích sàn, số chỗ ngồi…; Thời điểm vận hành)Số cơ sở đạt tiêu chuẩn của Bộ VHTTDL; Tổng số cán bộ quản lý) . Tỷ lệ  các đơn vị cấp huyện có Trung tâm văn hóa, Nhà văn hóa.
36. Thống kê trung tâm VHTT, Nhà văn hóa cấp xã qua các năm 2010-2020 (Tổng số cơ sở; (Tên công trình; Vị trí xây dựng; Quy mô diện tích đất, diện tích sàn, số chỗ ngồi…; Thời điểm vận hành) Số cơ sở đạt tiêu chuẩn của Bộ VHTTDL; Tổng số cán bộ quản lý). Tỷ lệ  các đơn vị cấp xã có Trung tâm văn hóa thể thao, Nhà văn hóa cấp xã. 
37. Thống kê các câu lạc bộ văn nghệ và phân theo từng loại hình (thơ, ….) trên địa bàn huyện.
38. Thống kê hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở của huyện qua các năm 2010-2020 (Tỷ lệ gia đình văn hóa; Tỷ lệ làng văn hóa; Tỷ lệ tổ dân phố văn hóa; Số cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa theo quy định)
39. Thống kê số xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện tính đến thời điểm hiện tại
40. Thống kê số lượng các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện qua các năm 2010-2020 (vũ trường, karaoke, bar, kinh doanh game online)
41. Thống kê số liệu về gia đình qua các năm 2010-2020 trên địa bàn các huyện (số hộ gia đình, số vụ ly hôn, tảo hôn,  bạo lực gia đình, …)
42. Thống kê các công trình thể thao trên địa bàn huyện (sân bóng chuyền, sân bóng đá, sân cầu lông, sân gofl) (Tên công trình; Vị trí xây dựng; Quy mô diện tích đất, diện tích sàn, số chỗ ngồi…; Thời điểm vận hành).
43. Thống kê các câu lạc bộ thể dục, thể thao cấp huyện và cấp xã qua các năm 2010-2020
· Số liệu, tài liệu hiện trạng và dự kiến phát triển của các ngành kinh tế, kỹ thuật, xã hội của huyện:
44. Nhà ở: hiện trạng nhà ở khu vực thị trấn và các xã,….
45. Thương mại - dịch vụ: Hiện trạng các công trình thương mại – dịch vụ (siêu thị, chợ, hệ thống các cửa hàng bán lẻ). Các dự kiến phát triển các trung tâm thương mại, dịch vụ lớn có ý nghĩa vùng (huyện, liên huyện).
46. Giáo dục – đào tạo: Hiện trạng hệ thống các trường mầm non, nhà trẻ, tiểu học, THCS (vị trí, quy mô diện tích, quy mô học sinh, chất lượng công trình, đạt chuẩn quốc gia,…..). Phương hướng phát triển các điểm trường….
47.  Y tế: Báo cáo thống kê số lượng mạng lưới cơ sở y tế khám chữa bệnh, y tế (tên công trình, vị trí, quy mô diện tích, quy mô giường bệnh, chất lượng công trình). Phương hướng phát triển mạng lưới khám chữa bệnh tại địa phương.
48. thương mại, dịch vụ lớn có ý nghĩa vùng.
49. Giáo dục – đào tạo: Hiện trạng hệ thống các trường mầm non, nhà trẻ, tiểu học, THCS (vị trí, quy mô diện tích, quy mô học sinh, chất lượng công trình, đạt chuẩn quốc gia,…..). Phương hướng phát triển các điểm trường….
50.  Y tế: Báo cáo thống kê số lượng mạng lưới cơ sở y tế khám chữa bệnh, y tế (tên công trình, vị trí, quy mô diện tích, quy mô giường bệnh, chất lượng công trình). Phương hướng phát triển mạng lưới khám chữa bệnh tại địa phương.
51. Các dự án phát triển giáo dục đại học, trung học chuyên nghiệp, y tế, văn hóa, TDTT có quy mô lớn, tính chất khu vực và vùng (nếu có).

C. Các tài liệu, số liệu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật (thuyết minh, bản vẽ, file)

1. Giao thông:
Các dự án quy hoạch đã, đang triển khai, nghiên cứu, định hướng chiến lược cấp quốc gia, tỉnh nằm trong phạm vi huyện.
a. Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông trong huyện.
- Đường bộ:
+ Hệ thống quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ (kèm theo bảng thống kê chi tiết)
+ Hệ thống đường đô thị (tổng chiều dài, mật độ...)
+ Hệ thống các công trình phục vụ giao thông
+ Các dự án cấp quốc gia, cấp tỉnh về đường bộ đã và đang triển khai
b. Cơ sở hạ tầng giao thông: Hệ thống cầu, bến xe, bãi đỗ xe,…
c. Phần vận tải: Tổng khối lượng vận tải hàng hóa, hành khách và lưu lượng trên các tuyến vận tải chính (bao gồm cả đường bộ, đường thủy, đường sắt, cảng biển).
d. Các tài liệu khác: Tổng khối lượng vận tải hàng hóa, hành khách và lưu lượng trên các tuyến vận tải chính (bao gồm cả đường bộ, đường thủy, đường sắt, cảng biển)
2. Cao độ nền & thoát nước mặt:
- Tổng quan chung về khí hậu huyện: nhiệt độ, nắng, mưa, độ ẩm, độ bốc hơi, gió, bão và các hiện tượng thời tiết đặc biệt khác.
- Hệ thống đê, đập, kè hiện trạng và dự kiến
- Các khu vực sạt lở, khu vực thường ngập úng.
- Hệ thống kênh, hồ: Các thông số kỹ thuật..
- Tài liệu thủy văn sông, hải văn (mực nước ứng với các tần suất 1%, 5%, 10%, hàng năm). Vùng ảnh hưởng ngập lũ.
- Các dự án thoát nước.
- Hiện trạng và quy hoạch thủy lợi của toàn huyện.
- Điều kiện địa chất: địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chất khoáng sản, địa chấn.
- Hiện trạng vùng đã xảy ra tai biến thiên nhiên, vùng có nguy cơ xảy ra tai biến và hệ thống công trình phòng chống thiên tai hiện có và dự kiến.
- Báo cáo phòng chống lụt bão của huyện.
3. Thoát nước thải, vệ sinh môi trường:
· Nước thải:
+ Trên địa bàn có trạm xử lý nước thải sinh hoạt nào chưa? Vị trí, quy mô công suất nếu có?
+ Trên địa bàn có trạm xử lý nước thải công nghiệp nào chưa? Vị trí, quy mô công suất nếu có?
+ Nước thải y tế đã được xử lý chưa? Công suất trạm xử lý nếu có?
· Chất thải rắn (CTR sinh hoạt, công nghiệp, y tế):
· Hiện trạng chất thải rắn (sinh hoạt, nông thôn, công nghiệp, xây dựng, làng nghề, y tế, xây dựng):
+ Khối lượng CTR phát sinh;
+ Hiện trạng phân loại, tái chế, tái sử dụng CTR;
+ Hiện trạng thu gom, vận chuyển CTR (tỷ lệ thu gom, phương tiện thu gom, phương thức thu gom, vận chuyển, vị trí quy mô các trạm trung chuyển CTR nếu có)
+ Hiện trạng xử lý chất thải rắn: công nghệ xử lý, cơ sở xử lý (vị trí, quy mô, diện tích, công suất, phạm vi phục vụ, diện tích đã sử dụng, diện tích chưa sử dụng, khả năng đáp ứng trong những năm tới, khả năng mở rộng);
· Hiện trạng mô hình tổ chức quản lý CTR và những vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý CTR trên địa bàn huyện/thành phố/thị xã;
· Đánh giá việc thực hiện “Quy hoạch Quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Quảng Trị” trên địa bàn huyện. 
· Định hướng quản lý và xử lý CTR, CTNH của huyện/thành phố
· Nghĩa trang:
+ Toàn huyện có bao nhiêu nghĩa trang, nghĩa địa?
+ Thống kê vị trí, quy mô diện tích từng nghĩa trang, nghĩa địa?
+ Hiện các nghĩa trang, nghĩa địa đã lấp đầy bao nhiêu phần trăm diện tích? Có khả năng mở rộng không?
+ Phương thức mai táng như thế nào?
+ Các nghĩa trang có thu gom và xử lý chất thải không?
+ Kế hoạch đóng cửa, di dời, mở rộng hay xây mới nghĩa trang như thế nào?
+ Dự kiến xây dựng nghĩa trang chung cho toàn huyện ở khu vực nào không? Quy mô diện tích dự kiến?
· Các tài liệu chung:
· Các dự án về môi trường, báo cáo hiện trạng môi trường huyện. 
· Vấn đề giải quyết môi trường hiện tại của các cơ sở sản xuất công nghiệp và chất nguy hại có quy mô lớn bao gồm môi trường nước, không khí, chất thải rắn, đất vv...
· Hiện trạng các khu sinh thái, bảo tồn, các khu nhạy cảm về môi trường, đất ngập nước, vv...
· Những vấn đề bức xúc cần giải quyết
· Công tác chỉ đạo chính của huyện về vấn đề môi trường 
· Vấn đề giải quyết môi trường hiện tại của các cơ sở sản xuất công nghiệp có quy mô lớn, 
· Các dự án về môi trường: Thu gom, xử lý chất thải rắn; nghĩa trang; hệ thống thoát, xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp.
· Các dự án đã và đang triển khai: thoát nước, chất thải rắn, nghĩa trang, môi trường nói chung của huyện. 
4. Điện lực các huyện:
- Báo cáo kinh doanh 5 năm gần nhất
- Báo cáo kỹ thuật 5 năm gần nhất
- Báo cáo sự cố 5 năm gần nhất
- Sơ đồ, bản đồ lưới điện trung áp hiện trạng
- Bản đồ GIS (theo chương trình của EVN cập nhật trên phần mềm online)
- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2015-2020
- Kế hoạch thực hiện các công trình điện giai đoạn 2021-2025
- Báo cáo tình hình thực hiện các dự án điện nông thôn của tỉnh.

5. Cấp nước:
5.1. Nguồn nước:
· Tài liệu về nguồn nước trong khu vực nghiên cứu: Nước ngầm (trữ lượng, chất lượng); Nước mưa; Nước mặt (sông, hồ, đập, các thông số kĩ thuật của sông hồ đập… nếu có.
5.2. Hiện trạng:
· Khu vực nào đã có hệ thống cấp nước máy? 
· Quy mô công suất nhà máy nước là bao nhiêu m3/ ngày đêm? Dây chuyền công nghệ xử lý nước
· Nhà máy nước dùng nguồn nước nào (nước ngầm hay nước sông, suối nào)? 
· Trữ lượng, chất lượng các nguồn nước: nước ngầm, nước mặt? 
· Gần khu vực khai thác nước thô cho nhà máy nước có bị ảnh hưởng bởi yếu tố chất thải nào không, giải pháp khắc phục?
· Có tháng nào trong năm gặp khó khăn về nguồn nước không, giải pháp khắc phục.
· Thống kê số hộ dùng nước theo xã?
· Nhà máy nước phục vụ những khu vực nào? Ước tính bao nhiêu người được cấp nước máy?
· Bản vẽ mạng lưới đường ống cấp nước hiện trạng( bản vẽ trên máy hoặc trên giấy)? ; Các tuyến cấp nước liên đô thị, khu công nghiệp vv...
· Các khu vực chưa được cấp nước máy thì hiện đang sử dụng nguồn nước nào, chất lượng nguồn nước ra sao?
· Tài liệu nước ngầm phân theo các khu vực:
+ Đánh giá tổng lượng nước trong khu vực: Nước mặt, nước ngầm, 
+ Tài liệu thủy văn trong khu vực
+ Số lượng giếng khoan.
+ Hiện trạng ô nhiễm nước ngầm, nước mặt.
5.3. Định hướng cấp nước:
· Chủ trương cấp nước sinh hoạt, sản xuất như thế nào?
· Hồ sơ các dự án có liên quan đến cấp nước trong khu vực nghiên cứu đã, đang và sẽ triển khai? 
· Có dự án nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn nào trên địa bàn huyện không? Cụ thể ở đâu, như thế nào?
[bookmark: _GoBack]
6. Bưu chính – Viễn thông
- Hiện trạng hệ thống bưu chính – viễn thông
D. Ý tưởng và mong muốn của Lãnh đạo huyện về các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội & không gian phát triển của huyện.
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